DANH SÁCH

CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
	TT
	Tên sản phẩm
	Các cơ sở CNNT
	Địa chỉ

	1
	Trần gỗ
	Cơ sở sản xuất chế biến đồ gỗ Minh Ngọc

(HKD Trương Minh Ngọc)
	Xóm 6, Xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

	2
	Tranh gỗ Vinh quy bái Tổ
	
	

	3
	Khăn đũi tơ tằm cao cấp
	Cơ sở sản xuất Thực Liên silk

( HKD Phạm Văn Thực )
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

	4
	Vải lụa hoa cao cấp 100% tơ tằm
	Cơ sở sản xuất Sơn Thúy silk

( HKD Lê Thanh Sơn )


	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

	5
	Lụa hoa làm đèn lồng
	Cơ sở sản xuất Hải Huyền silk

( HKD Nguyễn Thanh Hải )
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

	6
	Bình cắm hoa tứ quý màu đồng đen
	Xưởng gốm Phú Thỏa

(HKD Nguyễn Đức Phú)
	Tổ 7, Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

	7
	Phủ trải giường
	Công ty TNHH Thuận Vũ
	Thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

	8
	Chăn thêu
	Công ty Thêu ren xuất khẩu Mạnh Tiến
	Thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

	9
	Khăn trải bàn
	Công ty TNHH An Phương
	Thôn An Hòa, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

	10
	Bộ sản phẩm: Bánh tráng, Bún, Miến, Phở
chùm ngây Morice
	Công ty TNHH Morice Noodles Việt Nam
	Số 46, ngõ 198, đường Trường Trinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

	11
	Bộ sản phẩm: Mật ong
	Công ty TNHH Mật ong Miền Bắc
	Tổ 10, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

	12
	Kẹo lạc Cham Cham
	CHAM CHAM

( HKD Cham Cham )
	Số nhà 270, đường Lê Công Thanh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

	13
	Bánh đa nem Chúc Tường
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh đa nem Chúc Tường
	xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

	14
	Rượu Vọc đóng chai
	Hợp tác xã rượu Vọc
	Thôn 2, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	15
	Rượu nếp làng Vọc
	Cơ sở sản xuất rượu Đức Toàn
	Thôn Đông Tự, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	16
	Trà hoa hồng hữu cơ
	Công ty TNHH Nam Thăng Long
	Cụm Công nghiệp Nhật Tân, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

	17
	Phao áo cứu sinh
	
	

	18
	Vải vân điểm
	Công ty TNHH Phong Lan
	Xóm 5, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

	19
	Vải kaki gabadin
	
	

	20
	Bộ sản phẩm trang trí nội thất: Tấm ốp trần, ốp tường, phào chỉ nhựa PVC
	Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại Ngân Hoa
	Cụm Công nghiệp Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

	21
	Thuyền gỗ mỹ thuật
	Công ty Cổ phần Phú Vinh
	Đô Hai – An Lão – Bình Lục

	22
	Bình cắm hoa tranh

Đông Hồ
	HTX gốm Quyết Thành
	Thị trấn Quế  –

Kim Bảng

	23
	Tựa ghế vách Tùng Lộc
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ     Bình Khởi
	Đường Biên Hòa – Nhật Tân – Kim Bảng

	24
	Bồn tắm gỗ
	Cơ sở sản xuất trống   Thanh Hùng
	Đọi Tam – Đọi Sơn – Duy Tiên

	25
	Bom (thùng) rượu gỗ sồi
	Cơ sở sản xuất trống   Thanh Hùng
	Đọi Tam – Đọi Sơn – Duy Tiên

	26
	Thùng (Bom) rượu gỗ sồi
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ  Huyền Thức
	Điệp Sơn – Yên Nam – Duy Tiên

	27
	Tranh gỗ thuận buồm xuôi gió
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Trang Đạt (HKD Bùi Thị Ngọc Trang)
	TDP Nhất Trì, phường Tiên Nội

	28
	Nhà gỗ
	Cơ sở sản xuất nhà gỗ Long Kiệt (HKD Trương Văn Huynh)
	Thôn Long Châu, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

	29
	Tranh gỗ đồng quê
	
	

	30
	Trường kỷ
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Văn Hoàng (HKD Trương Văn Hoàng)
	Thôn 5, xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

	31
	Bộ chăn, ga, gối lụa tơ tằm cao cấp
	Cơ sở sản xuất Tiến Bích Silk (HKD Nguyễn Hồng Tiến)
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam

	32
	Khăn lụa vẽ tay cao cấp
	Cơ sở sản xuất Hà Hoạt Silk (HKD Phạm Văn Hoạt)
	Thôn Nha Xá, xã Mộc Nam

	33
	Bình gốm cao cấp Tắc kè
	Cơ sở sản xuất gốm Liên Kiểm (HKD Lại Văn Liên)
	Tổ 7, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

	34
	Mũ cói thời trang
	Hộ kinh doanh Trần Thị Nhung
	Thôn 6, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	35
	Sữa ong chúa miền Bắc
	Công ty TNHH Mật ong miền Bắc
	Tổ 10, P. Quang trung, TP. Phủ lý, Hà Nam

	36
	Bánh Sapie Gold
	Công ty Cổ phần ANKO Việt Nam
	Km 5, Quốc lộ 1A, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, Hà Nam

	37
	Rượu nếp Hợp Lý
	Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tuệ
	Thôn Phúc Hạ 2, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

	38
	Dưa bao tử đóng lọ
	Công ty CP SX-XNK thủ công mỹ nghệ và nông sản thực phẩm (Công ty Cổ phần Hagimex)
	Cụm CN Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

	39
	Vải thiều đóng lon
	
	

	40
	Bộ sản phẩm: Sữa chua Mộc Bắc
	Công ty Cổ phần sữa và giống bò sữa Mộc Bắc
	Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc

	41
	Sữa chua nguyên kem
	HTX Nông nghiệp và dịch vụ Mục Đồng
	Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam

	42
	Sữa bò tươi thanh trùng
	
	

	43
	Bộ sản phẩm ô mai
	Chi nhánh Công ty Cổ phần thực phẩm Mai Chi tại Hà Nam
	Thôn Lảnh Trì, xã Mộc Nam

	44
	Đông trùng hạ thảo
	Công ty TNHH Dược thảo Minh Đức
	Thôn Trung Tiến, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

	45
	Hương (nhang) cao cấp xuất khẩu
	Công ty CP Dân sinh
	Xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm

	46
	Bộ sản phẩm trang trí nội thất tấm Land sóng , land trụ hộp vuông, hộp chữ nhật, Tâm Foam in tranh nhựa PVC, Land sóng PS
	Công ty CP sản xuất và thương mại Ngân Hoa
	Cụm CN Biên Hòa, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam


